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2 2 2

2 2

1 12. .3 3
3 36

1 16 9 .
3 36

x x xy y y

x x xy y y
 

Tổng quát:  

 
 
 

       

       

       

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 .

2 2 2 .

2 2 2 .

a b c a b c ab bc ca

a b c a b c ab bc ca

a b c a b c ab bc ca

 

  2( )a b c =     2 2 2 2 2 2a b c ab ac bc  

VD 2.1.  

a)        
22 2 26 9 2. .3 3 3 .x x x x x  

b)        
22 2 26 9 2. .3 3 3 .x x x x x  

c) 
   

         
   

2 2
2 21 1 1 12. . .

4 2 2 2
x x x x x  

d) 
     

           
     

2 2 22

2

9 3 3 33 2. . .
4 2 2 2
y y y y y

x x x xx
 

VD 2.2.  

a)     
22 4 4 2x x x ; 

b)     
22 10 25 5x x x ; 

c) 
 

    
 

22

1 1
4 2
x xx ; 

d)                  
22 2

9 1 6 1 1 3 1 1 3 2x x x x  

e) 

                        
2 2 2 22 2 22 8 2 16 2 2.4 2 16 2 4 3 2x y x xy x x y x x y x x y x x y  

f)            
2 2 24 2 3 6 2 2 3 3 2 34 4 2 2 2x x y y x x y y x y  

VD 2.3.   

a)        2 2 24 2 2 2 .x x x x  
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b) 
    

         
    

2
2

2

1 1 1 125 5 5 5 .
4 4 416 y y yy

 

c)                        
22 2 2 2 2

3 9 3 3 3 3 3 3 9x y x y x y  

                           3 3 9 . 3 3 9 3 6 3 12 .x y x y x y x y  

d)                
22 2 24 4 2 2 2x x y x y x y x y  

VD 3.1.   

a) Rút gọn:           
2 22 24 12 9 2 2.2 .3 3 2 3A x x x x x . 

Thay 
3
2

x  vào A, ta có: 
 

    
 

2
232. 3 6 36

2
A . 

b) Rút gọn:      
          

   

2 2
22 21 1 1 19 2 3 2.3 . 3

9 3 3 3
B x xy y x x y y x y . 

Thay  
1 , 3
3

x y  vào B, ta có: 
 

   
 

2
1 13. .3 0
3 3

B . 

c)      
2249 70 25 7 5C x x x . 

Thay 
1
7

x  vào biểu thức ta được:   
     
 

2
217. 5 4 16

7
C . 

d)           
22 26 10 6 9 1 3 1D x x x x x  

Thay  103x  vào biểu thức ta được:   2100 1 10001D . 

e)      
22 2 2E x y x y xy  

Thay   5x y và  1xy  vào biểu thức ta được:   25 2 27E . 

f) 
 

     
 

2
2 21 125 2 5

5 5
F x xy y x y  

Thay    
1 ; 5
5

x y  vào biểu thức ta được:  0F . 

VD 3. 2.   

a) Có 
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      2 2 2 2

2 2

2 9 (4 31) 2 2.2 .9 9 4 31

4 36 81 4 31

A x x x x x x x

x x x x

        

    
 5 81x  

Thay  16x  vào A, ta có:        5. 16 81 80 81 1A . 

b) Có 

                    
2 2 2 2 2 23 3 12 1 1 6 9 6 9 12 12 1B x y x y x y x xy y x xy y xy x

  12 1x  

Thay  
1
12

x  và  
2

99
y  vào B  ta có: 

  
    

 

112. 1 0
12

B . 

VD 4.1. 

a)          
22 2 299 100 1 100 2.100.1 1 10000 200 1 9801 . 

b)          
22 2 2201 200 1 200 2.200.1 1 40000 400 1 40401 . 

c)           2 248.52 50 2 . 50 2 50 2 2500 4 2496 . 

VD 4.2. 

a)          
22 2 2 2 246 54 92.54 46 2.46.54 54 46 54 100 10000.  

b)          
22 2 2 2 279 19 38.79 79 2.79.19 19 79 19 60 3600.  

c)  2 289 11 22.89 =      2 2 2 289 2.98.11 11 (89 11) 100 10000   

VD 4.3.   

a)         2 2 2 22021 2020.2022 2021 (2021 1)(2021 1) 2021 (2021 1) 1 . 

b)            2 2 2 2 2 240 -39 38 -37 ...2 -1 (40 39)(40 39) (38 37)(38 37) ... (2 1)(2 1)  


       

(40 1).4040 39 38 37 ... 2 1 820.
2

 

VD 5. 1.   

a)                
2 22 2 2 24 2 4 2VP x y xy x xy y xy x xy y x y VT (đpcm) 

b)                        
22 2 2 2

1 1 .VT x y x y x y x y VP (đpcm) 

 

 



45 

VD 5. 2.   

a)                        
22 2 22 2 2 2 2 2 2 4 16x x x x x x . 

 b)      2 2(3 2) (4 1) (2 5 )(2 5 )x x x x           2 2 29 12 4 16 8 1 4 25 4 9x x x x x x   

  c)        2 2( ) 2( )( ) ( )x y z x y z z y z y =             
2 2 2( ) (z y) ( )x y z x y z z y x  

VD 5. 3.  

a)               
2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2A x y x y x xy y x xy y x y . 

b)                     
2 2 2 2 22 1 2 2 3 4 4 4 1 2. 4 12 9 4 4 20 13B x x x x x x x x . 

c)                          
22 2 21 2 1 3 3 1 3 2 4C x x x x x x ; 

d)               
2 2

2D x y z z y x y z y z  

                                     
2 2 2 2 222 2 2x z y z y x z y z y x x z y z y z y x z y z y

                
2 22 22 2 2 2x x z y z y x z y z y x .  

VD 6.1.   

a) Sử dụng hằng đẳng thức:      2 2A B A B A B .

   

     

      

    
               

2 2 22 1 0 2 1 0

1 0 1
2 1 2 1 0 1 3 0

3 0 3

x x

x x
x x x x

x x

. 

Vậy   1;3 .x  

b) Sử dụng: 
 

    
2 2 A B

A B
A B

. 

 
              

 
 

        

2 2 2 2 2 2

2 2 2

8 8 8 19 0 1 9 0 1 9 0 9 0
9 9 9 9

9
81 0 9

9

x x x x x x

x
x x

x

. 

Vậy   9 .x  

c) Sử dụng hằng đẳng thức:     
2 2 22A B A AB B . 

             2 2 2 2 23 2 2 3 5 4 4 9 12 4 4 12 9 5 16x x x x x x x x x              . 
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2 2 75 255 24 5 5 80 24 75 .

24 8
x x x x x  

Vậy 
25 .
8

x  

VD 6.3.   

a)           
22 2 216 4 5 15 16 16 40 25 15 1x x x x x x . 

b)                         
2 2 22 1 1 2 1 2 18 1 4 4 4 1 18 4 16 4x x x x x x x x . 

c)                   
2 2 2 85 4 9 10 25 4 9 6 16

3
x x x x x x x x x . 

d)

                          
2 2 2 215 4 1 0 10 25 5 4 0 5 21 0

5
x x x x x x x x x

. 
VD 7.1.   

a) Ta có: 
      

                
       

2 2 2
2 2 5 5 5 5 155 10 2. . 10

2 2 2 2 4
A x x x x x . 

Vì 
 

   
 

2
5 0
2

x x  nên 
 

    
 

2
5 15 15
2 4 4

x x  hay  
15A
4

x . 

Dấu ‘’=” xảy ra
 

     
 

2
5 50
2 2

x x . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 
15
4

 tại  
5
2

x . 

b) Ta có: 

                       
2 22 2 24 4 15 4 4 15 2 2.2 .1 1 14 2 1 14B x x x x x x x . 

Vì     
2

2 1 0x x  nên       
2

2 1 14 14x x  hay   14B x . 

Dấu ‘’=” xảy ra     
2 12 1 0

2
x x . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 14  tại 
1
2

x . 
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VD 7.2.  

a)          22 2 7 1 6 6, .A x x x x  

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 6  khi  1x . 

b)                  
22 2 25 20 5 4 5 4 4 20 5 2 20 20B x x x x x x x  với  .x  

Vậy giá trị nhỏ nhất của B  là 20 khi  2x . 

c)       
                    

   

2
22 2 2 21 3 1 3 36 10 6 9 3

4 4 2 4 4
C x y x y x x y y x y  

Vậy giá trị nhỏ nhất của C  là 
3
4

khi 
1
2

x  và  3y . 

VD 7.3.  

a)                      
22 2 210 2 10 2 10 25 23 5 23 23A x x x x x x x  với mọi 

x  

Vậy giá trị lớn nhất của A là 23  khi  5x . 

b) 
   

                
   

2
2 2 1 1 1 7 72 2 3 2 3 2

4 2 2 2 2
B x x x x x  với  .x  

Vậy giá trị lớn nhất của B  là 
7
2

 khi 
1
2

x . 

c) 
   

                
   

2
2 2 3 9 9 3 25 254 3 2. . 4

2 4 4 2 4 4
C x x x x x  với  .x  

Vậy giá trị lớn nhất của C  là 
25
4

khi 
3
2

x . 

VD 8.1.   

a)  Ta có:            
22 2 26 10 2. .3 3 1 3 1x x x x x .  

Vì    
2

3 0x x  nên     
2

3 1 1x x . 

Mà:       
2

1 0 3 1 0x x . 

Vậy    2 6 10 0x x x  (đpcm). 

b)  Ta có:                      
22 2 2 22 15 2 15 2. .1 1 14 1 14x x x x x x x .  
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Vì     
2

1 0x x  nên       
2

1 14 14x x . 

Mà:         
2

14 0 1 14 0x x . 

Vậy    22 15 0x x x  (đpcm). 

c) Ta có:                
2 22 2 21 1 16 9 2. .3 3 3

9 9 9
x xy y x x y y x y .  

Vì    
2

3 0 ,x y x y  nên     
2 1 13 ,

9 9
x y x y . 

Mà:       
21 10 3 0 ,

9 9
x y x y . 

Vậy     2 2 16 9 0 ;
9

x xy y x y  (đpcm). 

VD 8.2.  

a)
   

             
   

2
2 2 1 7 1 7 72 0

4 4 2 4 4
x x x x x  với mọi x . 

b)                       
22 2 24 8 4 8 4 4 4 2 4 4 0x x x x x x x với  .x  

IV. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1.  

a)          
2 22 24 4 1 2 2.2 .1 1 2 1x x x x x . 

b)          
2 22 29 12 4 3 2.3 .2 2 3 2 .x x x x x  

c) 
     

           
     

2 2 22 1 1 1 12. . .
4 2 4 2 2 2 2 2 2
x x x x x

 

d) 
     

           
     

2 2 22

2

9 9 9 3 3 3 3 3 3. 2. . .
4 2 2 2 2 2 2 24
y y y y y

x x x xx
 

e)       
         

    

2
22 9 3 3 325 5 5 5

4 2 2 2
x x x x . 

f) 

             
                 

      

2 2
2 2 22 1 1 1 1 1 1 1 14 1 2 1 2 2 2 .

9 3 3 3 3 3 3 3
x y x y x y x y x y  
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Bài 2.  

a)     
2 23 1 9 6 1x x x . 

b)     
2 2 22 3 4 12 9x y x xy y . 

c)      23 3 3 3 9 9x x x . 

d) 
 

        
 

2
2 21 12 2 4 4 2 2 8

2 4
x y x y xy y x . 

e)         
2 2 23 3 3 1 3 6 3y y y y . 

f) 
  

     
  

2
2

2 2 4
x x xy y y . 

g)         
2 2 2 2 2 2 2x y z x y z xy yz zx . 

h)                       
22 2 22 4x y x y x y x y x y x y x . 

Bài 3. 

a)       
22 2 2999 1000 1 1000 2.1000.1 1 998001 . 

b)       
22 2 2501 500 1 500 2.500.1 1 251001 . 

c)       498.502 500 2 . 500 2 249996 . 

Bài 4.Biến đổi biểu thức theo hằng đẳng thức:      
229 30 25 3 5P x x x . 

Thay  2x  vào biểu thức P thì    
2

3.2 5 1P . 

Bài 5.Áp dụng hằng đẳng thức:     
2 2 22A B A AB B  với    ,A x y B x y . 

Vậy:                       
22 2 22 4yx y x y x y x y x y x y . 

Bài 6. 

a)    
2

4 2 0x         
            

2 2 2 2 2 4
2 4 2 2 .

2 2 0
x x

x x
x x

 Vậy   0;4 .x  
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b)    2 2 23 1 116 0
4 3 6

x x x

  
               

2 2 2 2 2 2 83 1 1 116 16 64 8 .
4 3 6 4 8

x
x x x x x

x
 Vậy   8 .x  

c)         
       

 

2 2 2 2 12 1 1 7 1 2
2

x x x x x  

                       2 2 2 2 2 24 4 1 2 1 7 7 2 5 2 2 5 7 5.x x x x x x x x x x x x  

Vậy  5.x  

Bài 7.   
a) A = (100+99)(100-99)+(98+97)(98-97)+…+(2+1)(2-1) 
        = 100 +99 + 98 +97 +…+2+1 = (100+1).100:2 = 5050 

b) B =            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 3 4 ... 2022 2023 2023 2022 ... 3 2 1   

     
 

             

  

2023 2022 2023 2022 ... 3 2 3 2 1 2023 2022 ... 3 2 1

2023 1 .2023 : 2 2047276
 

c) C =  (2 1)(2 1)      2 4 8 16 32(2 1)(2 1)(2 1)(2 1) 2  

          =      2 2 4 8 16 32(2 1)(2 1)(2 1)(2 1)(2 1) 2   

=    32 322 1 2 1   
Bài 8.  

        
      
    
   
   

        

     

    

   

     

2 4 8 16

2 2 4 8 16

4 4 8 16

8 8 16

16 16 32

3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

4 1 4 1 4 1 4 1

4 1 4 1 4 1

4 1 4 1 4 1

A A

B

 

Bài 9. 

a)        
22 8 20 4 4 4A x x x .Giá trị nhỏ nhất của A là 4  tại  4x . 

b)       2 24 4 2023 (2 ) 2(2 ).1 1 2022B x x x x     2(2 1) 2022 2022.x  Giá trị nhỏ 

nhất của B tại 
1
2

x  . 
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Bài 10.  

a)    2( 5 127)A x x  = 
 

     
 

2 25 5 252. . ( ) 127
2 2 4

x x  = 
 

    
 

25 3 3( ) 120 120
2 4 4

x  

Dấu “=” xảy ra    25 5( ) 0
2 2

x x  

b) 
 

           
 

2
2 2 21 154 1 2 1 1

4 16
B xy x y x y y . 

Dấu “=” xảy ra 


    
 

12 0
0.4

0

x y
x y

y
 

Vậy giá trị lớn nhất của B là -1 tại   0x y . 

Bài 11.   

a)A =  2( 4) 1x       B =  2( 5) 4x    

b) C =         
2 2( 2 5) ( 1) 4x x x                            D = 

 
   
 

21 3( ) .
2 4

x   

Bài 12.  

a) Biến đổi:              
222 4 10 2 2 1 1A x x x x x . 

Vì  1A x  mà 1 0 , nên  0A x (đpcm). 

b) Biến đổi:  

   
       

          

                      

2 2 2 2

2 2 2 2

4 2 6 4 2 6

2 4 1 1 6 2 1 1.

B x x y y x x y y

x y x y
 

 Vì 
 
 

   

   

2

2

2 0

1 0

x x

y y
 nên            

2 2
2 1 1 1 ,x y x y . 

Vậy   1 ,B x y  mà  1 0 nên  0 ,B x y . 

Bài 13.  

a)                        
2 22 2 2 22 6 10 0 2 1 6 9 0 1 3 0x x y y x x y y x y   

Vì                 
2 2 2 2

1 0; 3 0; , 1 3 0x y x y x y  
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2

2

1 0 1
33 0

x x
yy

. 

b)       2 2 29 4 2 12 4 20 0x y z x y z  

Xét vế trái của đẳng thức ta có 

                    2 2 2 2 2 29 4 2 12 4 20 2 1 9 12 4 4 4 1 14x y z x y z x x y y z z  

           
2 2 2

1 3 2 2 1 14x y z  

Vì            
2 2 2

1 0; 3 2 0; 2 1 0; , ,x y z x y z  

             
2 2 2

1 3 2 2 1 14 14 0x y z  với  , ,x y z .  

Vậy không có các số , ,zx y  thỏa mãn đẳng thức 

      2 2 29 4 2 12 4 20 0x y z x y z . 

Bài 14.  

           2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 0a b c ab bc ca a b c ab bc ca  

         2 2 2 2 2 22 2 2 0a ab b b bc c a ac c  

           
2 2 2

0a b b c c a  

 
 
 

  

     


 

2

2

2

0

0

0

a b

b c a b c

c a

. 

Bài 15. Ta có:           
2 2 2 2 2 .x y z x y z xy yz zx   

Suy ra:    2 2 20 0x y z   

Hay   2 2 2 0x y z   

Vậy     0x y z  

Bài 16:  

 
     

 

2 22 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2

2 2

a b c a b c a b a b c c a b c

a b bc ac c a b c
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2 2 2 2 2

2 2 2

2 2a b b bc c c ca a

a b b c c a

       

     
 

Bài 17. Ta có:      5 1; 5 2 ,a K b H K H  . Khi đó: 

   
 
         

     

2 22 2 2 2

2 2

5 1 5 2 25 10 25 20 5

5 5 2 5 4 1 5

a b K H K K H H

K K H H
  

Bài 18:  

Xét  3 1p k  (k-nguyên) thì  2 8 3p  , là hợp số 

Xét  3 2p k  thì  2 8 3p  , là hợp số 

Xét  3p k  , mà p là số nguyên tố nên  3p   

Khi đó  2 2 11p , là số nguyên tố. 

Bài 19.  Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a  và b , ta có  2 2 41a b , hay      41a b a b . 

Vì 41  là số nguyên tố nên   1a b  và   41a b . 

Do đó    41 1 : 2 20b ;    41 1 : 2 21a . 

Vậy hai số tự nhiên phải tìm là 20,21 . 

Bài 20. Gọi hai số lẻ liên tiếp là a  và  2a  (a  lẻ). Từ   2 2( 2) 56a a , ta tìm được  13a
. 

Đáp số: 13  và 15 . 

Bài 21.  Gọi số phải tìm là ab . Từ   36ab ba  ta suy ra   4a b .  1  

Ta lại có  2 2 40a b nên từ  1 suy ra   10a b .  2 và  3b . 

Từ  1  và  2  suy ra  7a . Số phải tìm là 73 . 
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BÀI 7. LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU 

VD 1.1.  

a)   3 227 54 36 8x x x         
3 2 2 33 3. 3 .2 3. 3 .2 2x x x   

3
3 2x . 

b)       3 2 3 2 2 312 48 64 3. .4 3. .4 4x x x x x x   
3

4x .  

c)            
3 23 2 3 38 12 6 1 2 3. 2 .1 3 2 .1 1x x x x x x   

3
2 1x .  

VD 1.2.  

a)     3 3 364 * * 27 (* *)a b  

Có     3 2 2 3 3(4 ) 3.16 .3 3.4 .9 27 (4 3 )a a b a b b a b  

b)     3 38 * * * (* 3y)a  

Có     3 2 2 3 3(2 ) 3.(2 ) .3 3.2 .9 (3 ) (2 3y)a a y a y y a  

c)      
3 3 2* * * 12 *x xy  

Có      
3 3 2 2 32 6 12 8x y x x y xy y  

d)      
3 2 2* * * 108 144 *x y xy  

Có      
3 3 2 2 33 4 (3 ) 3.(3 ) .4 3.3 .(4 ) (4 )x y x x y x y y  

           
3 3 2 2 33 4 27 108 144 64x y x x y xy y  

VD 2.1.  

a)      
3 3 2 2 33 3 .3 3. .3 3x x x x    3 29 27 27x x x . 

b)               
3 3 2 2 32 2 2 22 3 2 3. 2 .3 3. 2 3 3x y x x y x y y

   6 4 2 2 38 36 54 27x x y x y y . 

c)      
3 3 2 2 32 3. .2 3. .2 2x x x x    3 26 12 8x x x . 

d) 
            

                
            

3 3 2 2 3
2 3 2 2 3 2 3 33. 3x y x x y x y y
y x y y x y x x

 

   
3 3

3 3

8 2736 54x x yy
yy x

.  
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VD 2.2.  

a) 
     

             
     

3 2 3
2 2 3 2 2 2 6 4 21 1 1 1 2 12 (2 ) 3.(2 ) . 3.2 . 8 4

3 3 3 3 3 27
x x x x x x x  

b)      
32 2 3 2 2 2 2 32 3 (2 y) 3.(2 y) .3 3.2 y .(3 ) (3 )x y xy x x xy x xy xy  

   6 3 5 3 4 3 3 38 36 54 27x y x y x y x y  

c)

   
          
   

3 3
4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 2 4 31 1 1 1 13 3 ( ) 3.( ) .3 3. .(3 ) (3 )

2 2 2 2 2
xy x y x y xy x y x y xy x y xy xy  

   6 6 5 8 4 10 3 121 9 27 27
8 4 2

x y x y x y x y  

d) 

     
              
     

3 3
2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 31 1 1 1 12 2 ( ) 3.( ) .2 3. .(2 ) (2 )

3 3 3 3 3
ab a b ab a b ab ab a b ab a b a b  

 
          

 
3 6 5 5 7 4 9 3 3 6 5 5 7 4 9 31 2 1 24 8 4 8

27 3 27 3
a b a b a b a b a b a b a b a b  

VD 3.1. 

a)                 
3 2 33 2 327 27 9 1 3 3. 3 3. 3 .1 1 3 1A x x x x x x x  

Với       
3 33 3.3 1 10 1000x A .  

b)                 
3 2 33 2 2 38 36 54 27 2 3. 2 .3 3. 2 .3 3 2 3B x x x x x x x  

Với       
3 32 2.2 3 1 1x B .  

c)      3 2 33 3 1 ( 1)C x x x x  

Với  99x       3 3 3( 1) (99 1) 100 1.000.000C x  

d)            3 2 3 2 39 27 26 9 27 27 1 ( 3) 1D x x x x x x x  

Với  23x           3 3 3( 3) 1 (23 3) 1 20 1 8001D x  

VD 3.2.  

a)            
3 2

2 6 2 12 2 8A x y x y x y

                
3 2 32 32 3. 2 .2 3. 2 .2 2 2 2x y x y x y x y  

Với         
3 32; 3 2 2.3 2 10 1000x y A .  
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b) 
     

           
     

3 2

9 27 27
2 2 2
x x xB y y y

     
           
     

3 2
2 33. .3 3. .3 3

2 2 2
x x xy y y  

   
 

3

3
2
x y  

Với  4; 1x y  
      

 

3
34 1 3 0 0

2
B .  

VD 4.   

a) Ta có :  99 100 1   

Thì       
33 3 2 2 399 100 1 100 3.100 3.100.1 1     1000000 30000 300 1= 

970299 . 

b) Ta có :  101 100 1  

Thì       
33 3 2 2 3101 100 1 100 3.100 .1 3.100.1 1    1000000 30000 300 1

 1030301 . 

c) Ta có :       3 2 3 2 2 347 9.47 27.47 27 47 3.47 .3 3.47.3 3

    
3 347 3 50 125000 . 

d) Ta có :   3 2 2 91027 2.1027 .27 3.1027.27 3       
2 33 2 3 3 31027 3.1027 .3 3.1027. 3 3  

    
33 31027 3 1000 1000000000 . 

VD 5.1. 

a)           
33 26 12 8 2 1x x x x  

     
33 2 2 33. .2 3. .2 2 2 1x x x x   

                             
3 3

2 2 1x x  

                              2 2 1x x  

                            2 1 2x x  

                                 3x  

                                 3x . 

Vậy  3x . 
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b) Ta có    3 28 36 54 27 0x x x  

         
3 2 2 32 3. 2 .3 3. 2 .3 3 0x x x  

                                          
3

2 3 0x  

                                             2 3 0x  

                                                  2 3x  

                                                  


3
2

x . 

Vậy 


3
2

x . 

c) Ta có      
33 23 3 1 3 5x x x x . 

                   
33 23 3 1 3 5x x x x  

                                
3 3

1 3 5x x   

                                 1 3 5x x  

                                 1 3 5x x  

                              3 5 1x x  

                                2 4x  

                                    2x . 

Vậy  2x . 

VD 5.2.  

a)          
3 22 1 4 1 1 2 7x x x x  

      3 2 3 28 12 6 1 8 12 4 7x x x x x  

6 12x  =>  2x . 

Vậy:  2x . 

b)      3 3 2( 1) ( 2) 2 ( 1,5) 3x x x x  

         3 2 3 2 3 23 3 1 6 12 8 2 3 3x x x x x x x x  

15 10x  => 
2
3

x . 

Vậy: 
2
3

x . 
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c)                  
3 3 333 8 1 2 2 3 18 2 3x x x x x x  

Ta có: 

              3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 23 .3 3 .3 3 (8 1) 3 .2 3 .2 2 (8 3.4 .3 3.2 .3 27) 36 54x x x x x x x x x x x x

  25 5 21 0x x  

 
   

 

2
1 795 0
2 4

x  

x  

Vậy: x  

IV. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1.   

a)      
3 3 2 2 32 3. .2 3. .2 2x x x x    3 26 12 8x x x . 

b)            
3 3 2 2 32 3 2 3. 2 .3 3. 2 .3 3x x x x    3 28 36 54 27x x x . 

c) 
            

                
            

3 3 2 2 3
2 3 2 2 3 2 3 33. 3
3 2 3 3 2 3 2 2
x y x x y x y y

   
3 3

2 28 9 272
27 2 8
x yx y xy . 

d)                 
3 3 2 2 32 2 2 22 2 3 2 3 2x y xy x y x y xy x y xy xy  

   6 3 5 3 4 3 3 38 12 6x y x y x y x y . 

Bài 2.  

a)           3 3 2 2 3 2 2 3 3( 2 ) 6 ( 2 ) 6 12 8 6 12 8x y xy x y x x y xy y x y xy x y  

b)       
3 3 32a b a b a         3 2 2 3 3 2 2 3 33 3 3 3 2a a b ab b a a b ab b a  

  3 2 32 6 2a ab a  26ab . 

c)       3 3 3( 2) ( 2) 3 ( 2)( 2)x x x x x x

          3 2 3 2 3 36 12 8 6 12 8 3 12x x x x x x x x x  36x . 

Bài 3.  

a)            
3 23 2 2 38 36 54 27 2 3. 2 .3 3. 2 .3 3x x x x x x   

3
2 3x . 
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b)            
3 23 2 2 327 27 9 1 3 3. 3 .1 3. 3 .1 1a a a a a a   

3
3 1a . 

c)                     
3 2 33 2 2 38 12 6 1 2 3. 2 .1 3. 2 .1 1 2 1x x x x x x x  

d)                    
3 2 33 3 2 2 2 32 6 2 3. 2 3. 2 2 6 12x y xy x y x x x y x y y x y xy x  

      3 2 2 3 2 2 36 12 8 6 12x x y xy y x y xy x   38y . 

Bài 4.   

a)    3 26 12 8A x x x    3 2 2 33. .2 3. .2 2x x x    
3

2x . 

Với  12x  giá trị của biểu thức A  là :     
3 312 2 10 1000A . 

b)           
33 2 3 2 2 39 27 27 3. .3 3. .3 3 3B x x x x x x x . 

Thay  7x  vào  B  ta được 310 1000 . 

c)       
32 364 48 12 4C x x x x . 

Thay  24x  vào C ta được    
3

20 8000 . 

d)            
33 2 3 23 3 3 3 1 1 1 1D x x x x x x x . 

Thay  11x  vào D  ta được  310 1 1001 . 

e)            
3 2

2 1 6 2 1 12 2 1 8E x x x            
3 2 2 32 1 3. 2 1 .2 3. 2 1 .2 2x x x  

   
3

2 1 2x   
3

2 1x . 

Với  5x  giá trị của E  là :    
3 32.5 1 11 1331  

f)                  
3 2 2 3

3 3 3 (x y) 3 3F x y x y x y x y x y  

                     
3 3 3

3 3 2 2x y x y x y x y x y  

Thay  1; y 1x  vào     
3

2 2C x y  ta có            
3 3

2.1 2.1 2 2 0F   

Vậy  0F  với  1; y 1x  

Bài 5.   

a) Ta có   
33999 1000 1      31000 1 3.1000 1000 1  997002999 .    
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b) Ta có       3 2 3 2 2 359 3.59 3.59 1 59 3.59 .1 3.59.1 1   
3

59 1  360  216000 . 

c) Ta có :       3 2 3 2 2 3503 9.503 27.503 27 503 3.503 .3 3.503.3 3   
3

503 3

 3500  125000000 .  

Bài 6.   

                
3 3 3 2 3 21 1 3 3 1 3 3 1A x x x x x x x x

          3 2 3 2 23 3 1 3 3 1 6 2x x x x x x x  

Vậy   26 2A x  

              
3 3 3 2 2 3 3 2 2 33 3 3 3B x y x y x x y xy y x x y xy y  3 22 6x xy  

Vậy  3 22 6B x xy  

          
3 2 2 31 3(x 1) (x 1) 3(x 1)(x 1) (x 1)C x

                 
3 3 3 31 1 1 1 2 8x x x x x x  

Vậy  38C x   

       3 2 2 3(x y) 3(x y) 3D x x y x x              
3 3 3

x y x x y x y  

Vậy   
3

D y   

Bài 7.   

 
   

 

 
 

3 2

3

) 3 3 1 0

1 0

1 0
1

a x x x

x

x
x

 

Vậy  1x  

 
   

 

 


3 2

3

) 12 48 64 0

4 0

4 0
4

b x x x

x

x
x

 

Vậy  4x  
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3 2

3 2

3

3 3

) 3 3 2 0
3 3 1 1 0

1 1

1 1

1 1
1 1
2

c x x x
x x x

x

x

x
x
x

 

Vậy  2x  

   

   

    

    

  

  
  
 

3 2

3 2

3 2 2 3

3 3

d) 12 48 72 0
12 48 64 8 0
3. .4 3. .4 4 8

4 2

4 2
2 4
6

x x x
x x x
x x x

x

x
x
x

 

Vậy  6x  

Bài 8.  

a)          
3 22 1 4 1 1 2 7x x x x  

      3 2 3 28 12 6 1 8 12 4 7x x x x x  

   6 12x  

                       2x . 

Vậy:  2x . 

b)      3 3 2( 1) ( 2) 2 ( 1,5) 3x x x x  

         3 2 3 2 3 23 3 1 6 12 8 2 3 3x x x x x x x x  

         15 10x  

            
2
3

x . 

Vậy: 
2
3

x . 
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Bài 9.  

a)                
3 3 2 2 3 2 2 3 33 3 3 3 3VP x y xy x y x x y xy y x y xy x y VT  

Vậy        
33 3 3x y x y xy x y  

b)              
3 3 2 2 3 2 2 3 33 ( ) 3 3 3 3VP x y xy x y x x y xy y x y xy x y VT  

Vậy      
33 3 3 ( )x y x y xy x y  

c)        3 3 3( ) ( ) ( ) 3 ( )VT x y y x y x xy x y     3( ) 3y x xy x y  

     3 2 2 3 2 23 3 3 3y y x yx x x y xy   3 3x y VP (đpcm).  

Bài 10.  

a)                 
3 2 3 2 3 24 3 16 3 64 48 12 1 64 48 12 9 84 1 x x x x x x xx x . 

Vậy biểu thức       
3 24 3 16 34 1 x xx

 
không phụ thuộc vào biến. 

b)                 3 3 3 2 3 2 2( 1) ( 1) 6( 1)( 1) 3 3 1 3 3 1 6 6 8x x x x x x x x x x x . 

Vậy biểu thức      3 3( 1) ( 1) 6( 1)( 1)x x x x
 
không phụ thuộc vào biến. 

Câu 11. 

a) Xét   3 3 3 3a b c abc  với   c a b  

          
33 3 3a b a b ab a b  

      
33 3 2 23 3a b a b a b ab  

      
33 2 2 33 3a a b ab b a b  

      
3 3

a b a b  

 0 . 

Vậy    3 3 3 3 0a b c abc  thì   3 3 3 3a b c abc . 

b) Ta có :       2 0 2x y z x y z . 

Xét   3 3 38 6x y z xyz  

          
33 38 2 6 2x y x y xy x y  

      
33 3 2 28 2 6 12x y x y x y xy  
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2 3 33 23. .2 3. . 2 2 2x x y x y y x y  

      
3 3

2 2x y x y  

 0  

Vậy với   2 0x y z  thì    3 3 38 6 0x y z xyz  

Bài 12.  

a)                  
33 3 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3x y x x y xy y x y xy x y xy x y . 

Thay   5x y  và . 3x y  vào ta có    3 3 35 3.3.5 170x y . 

b)                  
33 3 3 2 2 3 2 23 3 3 3 3x y x x y xy y x y xy x y xy x y . 

Thay   5x y  và . 6x y  vào ta có    3 3 35 3.6.5 35x y . 

Bài 13.  

a) Ta có 

 
 

 

     

   

   

    

3 3

3 3

3 2 2 3

3 3

1 3
3

3 3

1 1

a b VT a b ab
a b ab a b

a a b ab b

a b VP

  

Vậy   3 3 3 1a b ab  khi   1a b  

b) Ta có 

 

 

     

   

   

    

3 3

3 3

3 2 2 3

3 3

1 3
3

3 3

1 1

a b VT a b ab
a b ab a b

a a b ab b

a b VP

  

Vậy   3 3 3 1a b ab  khi   1a b  

Câu 14.  

Ta có :         0a b c d a b c d  

                                       
3 3

a b c d  

                    3 2 2 3 3 2 2 33 3 3 3a a b ab b c c d cd d  
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                         3 3 3 33 3a b ab a b c d cd c d  

                            3 3 3 3 3 3a b c d ab a b cd c d  

Vì    a b c d             3 3 3 3 3 3a b c d ab c d cd c d  

                                      3 3 3 3 3a b c d c d ab cd . 
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BÀI 8. TỔNG VÀ HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG 

VD 1.1.   

a) 3 38x y                     
3 23 2 2 22 2 2 2 2 2 4x y x y x xy y x y x xy y  

b) 6 3a b                     

3 22 3 2 2 2 2 2 4 2 2a b a b a a b b a b a a b b  

c) 3 364 125y x

                        
3 3 2 2 2 24 5 4 5 4 4 .5 5 4 5 16 20 25y x y x y y x x y x y xy x  

d) 3 127
8

x     
         

                  
          

3 2
3 2 21 1 1 1 1 3 13 3 3 3 . 3 9

2 2 2 2 2 2 4
x x x x x x x  

VD 1.2.    

a)         
3 21 1 1x x x x

               3 2 3 3 3 2 3 23 3 1 1 3 3 1 1 3 3x x x x x x x x x x  

b)             
3 223 3 3 9 6 1x x x x x  

           3 2 2 3 3 3 23 .3 3 .3 3 3 6. 2 1x x x x x x  

            3 2 3 2 29 27 27 27 6 12 6 3 39 6x x x x x x x x  

c)                    
3 32 25 5 25 3 2 2 4 1x x x x x x x x   

              

               

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2

3 3 2 3 3 2 2

5 3 .3 3 .3 3 2 3 3 1

125 9 27 27 8 3 3 1 6 30 91

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
 

d)             
3 32 23 2 4 5 16 20 25 2x y x y x xy y y x    

                           
              

3 2 2 3 3 3 2 33 2

3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3

3 3. 3 .2 3.3 . 2 2 4 5 3. .2 3 . 2 2

27 54 36 8 64 125 6 12 8 29 42 42 118

x x y x y y x y y y x y x x

x x y xy y x y y xy x y x x x y xy y

VD 2.1.  

a)       2( 1)( 1) ( 2)( 2) 5x x x x x x  
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3 2

3 3

1 4 5

1 4 5
4 6

3
2

x x x

x x x
x

x

 

Vậy: 
3
2

x  . 

b)            
3 3 2

1 1 6 1 10x x x  

              

           
 




3 2 3 2 2

3 2 3 2 2

3 3 1 3 3 1 6 2 1 10

3 3 1 3 3 1 6 12 6 10
12 6

1
2

x x x x x x x x

x x x x x x x x
x

x

 

Vậy: 


1
2

x . 

c)            23 3 9 2 2 1x x x x x x   

    3 3 2 23 2 1x x x  

   3 327 4 1x x x  

4 28x  

 7x  

Vậy:  7x . 

d)              
3 2 21 3 3 9 3 4 2x x x x x   

        3 2 3 3 23 3 1 3 3 12 2x x x x x  

       3 2 3 3 23 3 1 3 3 12 2x x x x x  

3 42x  

 14x  

Vậy:  14x , 

VD 2.2. 
 

a)          2 22 2 4 2 15x x x x x   
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3 3 32 2 15
2 7

7
2

x x x
x

x

 

Vậy: 


7
2

x . 

b)              
3 222 4 4 16 6 1 49x x x x x   

           

        
 




3 2 2 3 3 3 2

3 2 3 2

3. .2 3. .2 2 4 6. 2 1 49

6 12 8 64 6 12 6 49
24 13

13
24

x x x x x x

x x x x x x
x

x

 

Vậy: 


13
24

x . 

c)              
3 21 2 4 2 3 2 16x x x x x x  

       

       




3 2 3 3 2

3 2 3 2

3 3 1 2 3 6 16
3 3 1 8 3 6 16

9 9
1

x x x x x x
x x x x x x

x
x

 

Vậy:  1x . 

d)              
3 223 3 3 9 9 1 15x x x x x  

           

        




3 2 2 3 3 3 2

3 2 3 2

3 .3 3 .3 3 3 9. 2 1 15

9 27 27 27 9 18 9 15
45 6

2
15

x x x x x x

x x x x x x
x

x

 

Vậy: 
2
15

x . 

VD 3.1.  

a)             
33 3 317 3 17 3 3.17.3. 17 3 20 153.20 8000 3060 4940    
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b)     3 3 2 218 2 (18 2)(18 18.2 2 ) =20.292=5840  

c) 

                
3 2 2 2 299 1 (99 1)(99 99 1 ) 100 (100 1) 99 1 100(100 200 1 99 1) 970300

  

VD 3.2.  

a) 

              
33 3 3 324 64 24 4 24 4 3.24.4. 24 4 20 288.20 8000 5760 13760 . 

b)     3 2 223 27 (23 3)(23 23.3 3 )=20.607=12140  

c)         3 3 3 2 252 8 52 2 (52 2)(52 52.2 2 ) 50.2812 140600 . 

VD 4.1. 

a) Tính giá trị của phân thức 



 

3

2

1
2 1

xI
x x

 tại  1.x  

Ta có 
   

 
    

  
  

23 2

2 2

1 11 1
12 1 1

x x xx x xI
xx x x

 

Thay  1x vào 
 




2 1
1

x xI
x

 ta được 
   

 
   

   
 

2
1 1 1 1 1 .

2 21 1
I  

b) Tính giá trị của phân thức 



 

3

2

8
2 4

xM
x x

 tại  2.x  

Ta có 
    

   
   

23 3

2 2

2 2 42 2
2 4 2 4

x x xxM x
x x x x

 

Thay  2x  vào   2M x  ta được    2 2 0.M   

c) Tính giá trị của biểu thức         227 3 3 9K x x x  tại  3.x   

Ta có           2 3 327 3 3 9 27 27 .K x x x x x  

Thay  3x vào  3K x  ta được     
3

3 27.K   

VD 4.2. 

a) Cho   3x y  và  2 2 5.x y  Tính 3 3.x y  

Ta có:            
2 2 2 22 3 5 4 2.xy x y x y xy   
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Ta lại có:             
33 3 33 3 3.2.3 27 18 9.x y x y xy x y  

b) Cho   3x y  và  2 2 15.x y  Tính 3 3 .x y  

Ta có            
22 2 22 15 3 6 3.xy x y x y xy  

Ta lại có             
33 3 33 3 3.3.3 27 27 54.x y x y xy x y  

IV. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1.   

a)       3 28 2 2 4x x x x            

b) 
  

      
  

3 21 1 1 1
27 3 3 9

x x x
x

                  

c)       3 264 1 4 1 16 4 1x x x x                         

d)       3 3 2 227 125 3 5 9 15 25x y x y x xy y  

Bài 2.  

a)        2 33 3 9 27A x x x x                                          

b)        2 32 1 4 2 1 8 1B x x x x     

c)                2 3 3 34 4 16 128 64 128 192C y y y y y y                                              

Bài 3.  

a)           2 32 3 4 6 9 2 4 1A x x x x          
3 3 3 3 32 3 8 2 8 27 8 2 29.x x x x  

b)          2 33 3 9 20B x x x x       3 3 33 20 27 20 7x x  

c)                
2 223 . 3 2 3 1 9 3 1 6 1C y y y y y y

            2 3 23 . 9 12 4 27 1 36 12 1y y y y y y  

       3 2 3 227 36 12 27 1 36 12 1y y y y y y   0 . 

Bài 4.  

a)          2 21 1 5 11x x x x x   
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3 31 5 11
5 10

2

x x x
x

x
 

Vậy:  2x  

b)             25 5 2 2 4 3x x x x x x   

      

   
 




2 3

3 3

25 8 3

25 8 3
25 11

11
25

x x x

x x x
x

x

 

Vậy: 


11
25

x  

c)    
        

  
2 21 1 18 1 8 2 0

2 2 4
x x x x x   

 
     

 


3 318 8 2 0
8

3

x x x

x

 

Vậy:  3x . 

Bài 5.  

a)             
33 311 10 1 10 1 3.10.1. 10 1 1000 1 330 1331      

b)    
33199 200 1 7880599     

c)  399 1 970300     

d)  352 8 140581   

e)    
3319 20 1 6859                           

f)    
33201 200 1 8120601                          

 g)  3 318 2 5840                                      

 h)    3 3 323 27 23 3 12140   
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Bài 6.   

a)             2 23 3 9 3 2 4 6 9A x x x x x x  tại  20x   

Rút gọn được  39A x  . Thay  20x vào A ta được:  72000A   

b)       2 2 32 4 2 2B x y x xy y y  biết  2 0x y   

Rút gọn được         3 3 2 28 2 4 2B x y x y x xy y  . Thay  2 0x y vào B ta được: 

 0B   

c)    
3 3C x y y  biết  2 0x y   

            
3 3 2 22 0C x y y x y x xy y  

d)   3 3 3D x y xy  biết – 1x y  

                 
23 3 2 2 2 23 3 2 1D x y xy x y x xy y xy x xy y x y  

Bài 7.   

a)                
3 3 2 2 3 2 2 3 33 3 3 3 3VP a b ab a b a a b ab b a b ab a b VT   

b)                
3 3 2 2 3 2 2 3 33 3 3 3 3VP a b ab a b a a b ab b a b ab a b VT   

c)                        
33 3 2 2 33 3VT a b c a b c a b a b c a b c c  

           3 3 3 3a b c a b b c c a VP  

Bài 8.  Từ        0a b c a b c  

                 
33 3 3 3 33 3a b c b c bc b c b c ab   

Thay vào  3VT abc VP   

Bài 9.  

Thể tích của bể nước là:  38 .4 .2 64x x x x  (m3) 

Thể tích nước bơm được sau 8h là: 7.8 56  (m3) 

Vì cần phải bơm thêm 3y  m3 nữa thì đầy bể nên ta có:  3 364 56x y  (1) 

Theo giả thiết:     4 2 4 2x y y x  thay vào (1) ta được: 
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3 3 3 3

2 2

2

2

2

64 56 64 (4 2) 56

(4x-4x+2) 16x 4 (4 2) (4 2) 56

2(48x 24 4) 56
12x 6 1 7
2x 1 0

x y x x

x x x

x
x

x

 

Giải phương trình trên ta được:  1x  (nhận) và 


1
2

x  (loại) 

Vậy các kích thước của bể nước là: Chiều dài: 8m; chiều rộng: 4m và chiều cao 2m. 

Bài 10.   

a) Ta có        
33 3 3a b a b ab a b  

Vì 3 3a b  chia hết cho 3 và  3ab a b  chia hết cho 3 nên  
3

a b  chia hết cho 3  

Do đó a b  chia hết cho 3 (đpcm).  

b) Ta có     3 3 3 31 2 3 ... 10A  

            3 3 3 3 3 31 10 2 9 ... 5 6  

                     2 2 2 2 2 21 10 1 10.1 10 2 9 2 2.9 9 ... 5 6 5 5.6 6  

   11.111 11.103 ... 11.91  

    11. 111 103 ... 91 . Vậy : 11A  
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BÀI 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

PHẦN I. Phương pháp đặt nhân tử chung 

VD 1.1.  

a)   2 2 (x 2)x x x      b)   4 6 2 (2 3 )x xy x y  

c)   2 29 6 3 (3 2 )x y xy xy x y    d)     27 21 14 7 ( 3 2 )x xy xz x x y z  

e)       3 2 2 22 6 4 2 ( 3 2)a b ab ab ab a b b   f) 

     3 3 2 2 2 23 6 9 3 2 3x y x y xy xy x y xy  

VD 1.2.  

a)      3 .( 2) 5.( 2) ( 2)(3 5)x x x x x  

b)         2 2 27 .( 3) 14.(3 ) (3 x)(7x 14) 7(3 )( 2)x x x x x  

c)      25 .( ) 15 .( ) 5x(x y)(1 3x)x x y x x y  

d)          2 3 2 3 210 .( ) 15 .( ) 10 .( ) 15 .( ) 5x ( )(2 3 )x x y x y x x x y x x y x y x  

e)          5 .(2 3 ) 15.(3 2 ) 5 .(2 3 ) 15.(2 3 ) 5(2x 3y)(x 3)x x y y x x x y x y  

f)         ( ) ( ) ( ) (b c)(a d e)a b c d b c e b c  

g) 

          2 2 2 2 2 2 2 2 2 215 ( ) 20 ( ) 25 ( ) 15 ( ) 20 ( ) 25 ( y)a b x y ab x y ab y x a b x y ab x y ab x  

   25 (x )(3a 4b 5)ab y  

h)               (3 6 ) (a 2b) n(2b a) 3( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )(3 )a b m a b m a b n a b a b m n  

VD 1.3.  

a)        4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 326 13 39 13 2 3x y x y z xy z xy x y xz z .  

b)                    3 3 3x y y y x x y y x y x y y .  

c)                  5 5 5 5xy x y x y xy x y x y x y xy .  

d)                    
2

2x x y xy x y x x y x y y x x y x y .  

e)                     
2 2 2 2 2

y x y x y x y x y x x y x y x y .  

f)                      2 2 .xy x y x y xy x y x y x y x y xy x y .  
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VD 2.1. 

a)       2 1 3 2 1A a b b b     2 1 3b a b .  

Thay  7, 2a b  vào biểu thức A  ta có:      2.2 1 7 3.2 5A .  

b)     2 6 5 6B b b a b              6 5 6 6 5b b a b b a b .  

Thay  3, 5a b  vào biểu thức B ta có:            5 6 5.3 5 1. 15 5 20B . 

c)     2C xy x y zx zy             2 2xy x y z x y x y xy z .  

Thay    2, 3, 8x y z  vào biểu thức C ta  có          2 3 2.2.3 8 5.20 100C .  

d)     3 2 2 3D x x y y x              3 2 3 2 3 2 1x x y x y x y x .  

Thay  6, 4x y  vào biểu thức D  ta có:       3.6 2.4 6 1 10.5 50D . 

VD 2.2.   

a)      3A a b b  tại  2003a  và  1997b  thì giá trị của  12000A . 

b)     8B b b c  tại  108b  và  8c  thì giá trị của  10000B . 

c)      2C x y xy  tại   10x y  và  12xy  thì giá trị của  100C . 

d)      2 3 22D x x y x xy y  tại  10x  và  5y  thì giá trị của  0D . 

VD 3.1  

a)   2 3 0x x   

      ( 3) 0x x  

Khi đó  0x  hoặc  3 0x  

Suy ra:  0 3x hay x  

Vậy   0;3x  

b)   22 4 0x x  

       2 (1 2 ) 0x x  

Khi đó :   2 0 1 2 0x hay x  

Suy ra:  
10;
2

x x  

Vậy:  
 
 

10;
2

x  

c)  3 23 0x x   

     2( 3) 0x x  

Khi đó   2 0 3 0x hay x  

d)  33 9 0x x   

     23 (x 3)x  

Khi đó   23 0 3 0x hay x  
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Suy ra:  0; 3x x  

Vậy:   0;3x  

 

Với 3 0x  thì  0x  

Với  2 3 0x  thì  2 3x (loại) 

Vậy:  0x  

VD 3.2  

a)     2023 2 2023 0x x x . .  

                  2023 1 2 0x x   

Khi đó  2023 0x  hoặc  1 2 0x .  
- Với  2023 0x  

        
 2023.x  

- Với  1 2 0x  

      

 

 

2 1
1 .
2

x

x
 

Vậy  
  
 

1 ;2023
2

x .  

b)  
25 15 0

3 2
x x .  

 
  

 

35 0.
3 2
xx   

Khi đó 5 0x  hoặc  
3 0

3 2
x . 

- Với 5 0x  

       
 0.x  

- Với  
3 0

3 2
x  

       
 

 

3
3 2

9 .
2

x

x
 

Vậy  
  
 

9 ;0
2

x . 

c)      2 2 2 5x x x . 

         2 2 2 5 0x x x   

    
  
  

    

   

  

2 2 2 5 0

2 1 2 5 0

2 2 6 0.

x x x

x x

x x

  

Khi đó  2 0x  hoặc  2 6 0x .  
- Với  2 0x  

       
 2.x  

- Với   2 6 0x  

         

 
 

2 6
3.

x
x

 

Vậy   3;2x .  

 d)      2 24 3 1 12 4x x x x .  

      2 24 3 1 12 4 0x x x x  

    
  
  

    

   

  

2

2

2

4 3 1 4 3 1 0

3 1 4 4 0

3 1 2 0

x x x x

x x x

x x

 

Khi đó  3 1 0x  hoặc  2 0x .  
- Với  3 1 0x  





3 1
1 .
3

x

x
 

- Với  2 0x  
 2.x  

Vậy  
  
 

1 ;2
3

x . 
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VD 4.1.  

a)       15.91,5 15.8,5 15. 91,5 8,5 15.100 1500A     

b)       65.14,6 5.7.14,6 14,6. 65 5.7 14,6.100 1460B  

VD 4.2.  

a)  275.20,1 5 .20,1  

 
 

 

 




220,1 75 5

20,1 75 25

20,1.100
2010.

 

b) 86.15 150.1,4  

  
 

 




86.15 15.14
15. 86 14

15.100
1500.

 

c) 98,6.199 990.9,86  

  
 

 




98,6.199 98,6.99
98,6 199 99

98,6.100
9860.

.  

d)  0,78.1300 50.6,5 39  

  

  
  

  




78.13 5.65 39
13.78 13.25 13.3
13 78 25 3

13.100
1300.

 

e)   0,12.900 110.0,6 36 63.6  

 
 
 

   

   

 

 

6.18 6.11 6.6 6.63
6 18 11 6 63

6. 50

300.

 

 f) 84.84,5 840.1,55  

  
 

 




840.8,45 840.1,55
840 8,45 1,55

840.10
8400.

 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP  

Bài 1.  

a)  2 2x x . 

b)   3 2 4xy x yz .    

c)  23 4x x .   

d)    5 3x y y .   

e)    5 3 1 3x y x .     

f)     2 2x y x y . 
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Bài 2.  

a)            ( 2).( 3) (3 2).( 3) (x 3).( 2 3 2) ( 3).4x x x x x x x x  

b)           (2 5 ).( 5) (2 1).(5 ) (2 5 ).( 5) (2 1).( 5)x x x x x x x x
       (x 5)(2 5 2 1) ( 5)(7 1)x x x x  

c)           5 .(1 3 ) (2 1).(3 1) 5 (1 3 ) (2 1)(1 3x)x x x x x x x  

        (1 3 )( 5 2 1) (1 3 )( 3 1)x x x x x  

d)             2 2 2 2(5 1).( 2) ( 3 2).(1 5 ) (5 1).( 2) ( 3 2).(5 1)x x x x x x x x x x  

         2 2(5 1)( 2 3 2) (5 1)( 3 4)x x x x x x  

e)          2 2 2 2 2(5 ).(11 ) (11 ).(10 ) (11 )(5 )x x x x x x x x x x x x  

     2 2 2 2(11 )(5 10 ) 5(11 )(1 2 )x x x x x x  

Bài 3.  

a)        2( 1)(2 3) 3 (2 3) (2x 3)[2(x 1) 3 ]x x x x x   

      (2 3)(2 2 3 ) (2 3)(5 2)x x x x x  

b)          3(5 2 )(3 1) (4 x)(5 2x) (5 2x)[3(3x 1) 4 x]x x   

        (5 2x)(9x 3 4 x) (5 2x)(10x 1)  

c)         2 2(2 1) (3 )(1 2 ) (2x 1) (3 )(2 1)x x x x x   

       (2 1)(2 1 3 ) (2 1)(3 2)x x x x x  

d)                2 2(3 2 )(5 ) 2( 5) (3 2 )( 5) 2( 5) ( 5)[ 3 2 2( 5)]x x x x x x x x x   

       ( 5)( 3 2 2 10) 7.(x 5)x x x  

e)           3(3x 4)(x 2) 2(1 x)(4 3x) 3(3x 4)(x 2) 2(1 x)(3x 4)   

    (3x 4)[3(x 2) 2(1 x)]        (3x 4)(3x 6 2 2 ) (3 4)(5 8)x x x  

Bài 4.  

a)   12,7 85 15 1270 .  b)   856 0.64 0.36 856 .  

b)    18 65 25 60 1800 .  d)      7 30 25 7 32 140 . 

Bài 5 

a)      2 3 0x x  nên   2; 3x   b)      22 4 6 0x x x  nên  2x  

c)     5 3 2 0x x  nên 
 

  
 

3 ;2
5

x   d)     3 28 9 0x x  nên   2; 3x  
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Bài 6.   

a)     2 2 3 0x x  nên  
  
 

3 ;2
2

x . b)     8 3 3 0x x x  nên   0; 3;3x . 

c)        
2

5 4 6 0x x x  nên   4;5;6x . d)      22 3 1 0x x  nên  
  
 

3
2

x . 

e)    1 2x x x  nên   2;0;1x . f)    2 12x x x  nên   0;2; 12x .  

g)   (x 3)(5 7) 0x  nên   
  
 

73;
5

x  h)   (x 4)(x 10) 0  nên   x 4; 10  

i)    (2 3)( 6) 0x x  nên  
 
 

3 ;6
2

x  k)    (4 1)( 3x 1) 0x  nên   
 
 

1 1;
4 3

x  

Bài 7.   

a)             2 4 2 2A x x y x y x x y   

tại  22; 88x y  ta có        2. 22 2 . 22 88 2.20.110 4400A  

b)                     1 1 1 1 1B x x y x x x y x x y x   

tại  2001; 1999x y  ta có       2001 1 2001 1999 2000.4000 8000000B    

c)                     2 22 2 2 2 1 2C x x y x y x x x y x x y x x x y  

 tại  201; 102x y  ta có 

       201 2.201 102 201 1 201.300.200 201.60000 12060000C  

Bài 8.  

a)      2 1 250 50 50 50 50 50 .2450n n n n  nên chia hết cho 245  với mọi số tự 

nhiên .n  

b)                   2 24 3 3 3 1 3 1 1 3n n n n n n n n n n  nên chia hết cho 8  

với mọi số tự nhiên n  lẻ . 

c) Ta có:       133 33 33 .33 33 33 .(33 1) 33 .32n n n n n n . Vì 33 .32 32n  với mọi số tự 

nhiên n nên   133 33 32n n với mọi số tự nhiên n. 

d) Ta có:      3 2( 1) .( 1)( 1)n n n n n n n  

Vì  ( 1). .( 1)n n n là 3 số tự nhiên liên tiếp nên  ( 1). .( 1)n n n chia hết cho 2 và chia hết cho 
3. 
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Nên  ( 1). .( 1)n n n chia hết cho 6. 

Vậy 3n n  chia hết cho 6. 

e) Ta có:       155 55 55 55 1 54.55 54n n n n   n  

f) Ta có:            3 2 1 1 1P n n n n n n n  

Vì n lẻ, n nên     1 1n n n  là tích 3 số tự nhiên liên tiếp   3 1P  

Vì n lẻ nên  1; 1n n là hai số tự nhiên chẵn liên tiếp 

Đặt            1 2 1 2 2 2 1n k k n k k  

Ta có:                    1 1 2 .2 1 4. 1 8 1 2;n n k k k k do k k k  8P (2) 

Từ (1); (2) và   3;8 1  suy ra 24P (đpcm) 

g)            4 2 2 2 1 1 . . 1 4n n n n n n n n Vi có 2 số tự nhiên liên tiếp sẽ chia hết cho 2 và 

tích 2 số chia hết cho 2 sẽ chia hết cho 4. 

Bài 9.  

a) Ta có    3 2 9 0xy x y  

                  2 3 3x y .  

Mà     3 3.1 3. 1 . Khi đó có bốn trường hợp xảy ra  2 3x  và  3 1y  hoặc 

 2 1x  và  3 3y  hoặc   2 3x  và   3 1y  hoặc   2 1x  và   3 3y .  

Nên   5, 2x y  hoặc  3, 0x y  hoặc    1, 4x y  hoặc   1, 6x y . 

b) Ta có : 

    
   

  

3 4 0
3 1 1

xy x y
x y

. 

Mà     1 1.1 1. 1 . Khi đó có hai trường hợp xảy ra là  3 1x  và  1 1y  hoặc 

  3 1x  và   1 1y . Nên   2, 2x y  hoặc   4, 0x y . 

c)Ta có:            2 1 1 2 1xy x y x y y     1 2y x  

              13 13.1 1.13 1 . 13 13 . 1  

Vậy ta có: 
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1 1 2
1,

2 13 11

1 13 14
2,

2 1 1

1 1 0
3,

2 13 15

1 13 12
4,

2 1 3

y y
x x

y y
x x

y y
x x

y y
x x

 

Vậy có 4 cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn là: (11, 2) ;  (-1, 14) ;  (-15, 0) ;  (-3, -12). 

 

PHẦN 2:  Phương pháp dùng hằng đẳng thức  

VD 1.1.   

a)       2 2 26 9 2.3 3x x x x    
2

3 .x  

b)           
22 2 2 2 2 29 6 2.3 3 3x x y x x y x y

                         3 3 3 3 .x y x y x y x y  

c)         

22 2 4 2 2 25 10 5 5 2x xy y x xy y     
225 .x y  

d)                   
2 2 22 2 2 2 2 24 25 4 4 4 25 2.x .2 2 5 2 5x x y x x y x y x y  

                         2 5 2 5 5 2 5 2 .x y x y x y x y  

e)                    
2 22 2

49 4 9 2 7 4 3 2y y y y

                   7 4 3 2 7 4 3 2y y y y  

                                   7 28 3 6 7 28 3 6 4 34 10 22 4 2 17 5 11 .y y y y y y y y  

f)                          
2 2 2 22 2 22 4 12 9 2 4 12 9 2 2 2.2x.3 3x y x x x y x x x y x  

      
2 2

2 2 3x y x                    2 2 3 2 2 3x y x x y x

                         2 2 3 2 2 3 3 4 3 .x y x x y x y x y  
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VD 1.2.  

a)          
3 23 2 2 327 27 9 1 3 3. 3 .1 3.3 .1 1x x x x x x   

3
3 1x  

b)          
3 23 2 2 38 12 6 1 2 3. 2 3.2 .1 1x x x x x x   

3
2 1x . 

c)                
2 3 33 2 2 3 3 2. 3 36 12 9 3. .2 3. . 2 2 2x x y xy y x x y x y y y x y y  

                              
2 2 2 2 2 22 2 2 3 4 4 2x y y x y x y y y x y x xy y xy y y  

         
2 23 3 3 .x y x xy y  

d).                 
3 2 33 2 2 3 3 2 3 3 38 12 6 2 3. 2 . 3.2 . 2x x y xy y z x x y x y y z x y z  

                               
2 2 2 2 22 2 2 2 4 4 2x y z x y x y z z x y z x xy y zx yz z  

             
2 2 22 4 4 2 .x y z x y z xy yz zx  

VD 2.1.  

a)   3 2 2 38 12 6x x y xy y  tại 

 39, 22x y . 

   
 

3 2 2 3

3 2 2 3

3

8 12 6

2 3. 2 . 3.2 .

2

A x x y xy y

x x y x y y

x y

   

   

 

 

Thay  39, 22x y  vào biểu thức A  

ta có : 

  




3

3

2.39 22

100
1000000.

A

 

c)   2 8 15C x x  tại  105x . 

     
      

             
         

2 2 2 2

2 2

8 15 2. .4 4 1

4 1 4 1 4 1

5 3

C x x x x

x x x

x x

 

Thay  105x  vào biểu thức C  ta có : 

         



105 5 105 3

100.102
10200.

C
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b)      
22 2 1 2 1B x x y  

 
   
       

    

   

            
             
          

22

2 2

2 1 2 1

1 2 1

1 2 1 1 2 1

1 2 1 1 2 1

2 2 2

B x x y

x y

x y x y

x y x y

x y x y

 

Thay  36, 32x y  vào biểu thức B  

ta có : 

          
 
 

36 2.32 2 36 2.32

30.100
3000.

B

 

d)     3 2 33 3 1D x x x y . 

 
     

   

    

  

            
             

3 2 3

3 3

2 2

2 2

3 3 1

1

1 1 1

1 1 1

D x x x y

x y

x y x x y y

x y x x y y

 

Thay  99, 100x y  vào biểu thức D  

ta có : 

                


2
99 100 1 99 1 99 1 .100 100

0.

D

VD 3.1.  

a)       
2 2

2 5 5 2 0x x . 

   2 2
2 5 5 2 0

2 5 5 2 2 5 5 2 0

40 0

x x

x x x x

x

   

             
 

 

0.x   

Vậy   0x . 

a)   2 2 1 25x x  
  2 2( 1) ( 5)x

 

Với  1 5x  thì  6x  

Với     1 5x  thì

 

 4x

 
Vậy   6; 4x  

 

b)      
2 2

9 4 3 16 3 5x x   

      
2 2

9 4 3 16 3 5 0x x   

                   3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 0x x x x   

        12 9 12 20 12 9 12 11 0x x x x  

  29 24 11 0x    

 24 11 0x   


11
24

x . 

d)    
221 9 3 1x x . 

 
 

    
    
  

 

22

22

2

1 9 3 1

1 9 3 1 0

1 3 1 3 3 1 0

1 3 1 3 3 1 0

1 3 1 3 3 1 0

6 1 3 0

x x

x x

x x x

x x x

x x x

x x
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Vậy 
11
24

x .  - Với  6 0x  

           
 0.x  

- Với  1 3 0x  

            

 
1 .
3

x  

Vậy  
  
 

1 ;0
3

x . 

VD 3.2.  

a)       3 24 4 0x x x    

      2 4 4 0x x x   

    24 1 0x x   

       4 1 1 0x x x   

  
  
  

4 0
1 0
1 0

x
x
x

  
 
 
  

4
1

1

x
x
x

   

Vậy   1;1;4x .  

b)   3 227 54 36 8x x x . 

  

   

3 2

3 2

27 54 36 8
27 54 36 8 0

x x x
x x x

 

   
 

   

 

3 2 2 3

3

3 3. 3 .2 3.3 .2 2 0

3 2 0

x x x

x
 

  

 



3
3 2 0

3 2 0
2 .
3

x

x

x

 

Vậy  
 
 

2
3

x . 

c)    3 23 3 1 1
2 4 8 64

x x x . 

    3 23 3 1 1 0
2 4 8 64

x x x  

2 3 3
3 2

3 3

1 1 1 13. . 3. .
2 2 2 4

1 1
2 4
1 1
2 4

1 
4

x x x

x

x

x

     
        

     

   
    

   
 

  
 

 

 

Vậy  
  
 

1
4

x . 

d)    
224 4 0x x   

           2 4 2 4 0x x x x   

     3 4 2 4 0x x x  

    3 4 4 0x x   

  
  

3 4 0
4 0

x
x

 


 




4
3

4

x

x
  

 Vậy  
  
 

4 ;4
3

x . 
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VD 4.1.  

a)   2 2 248 42 64 52 . 

      

  

   

     

2 2 2

2 2 2 2

48 42 64 52
48 52 8 42
48 52 48 52 8 42 8 42

 

           

  
  
 

48 52 48 52 8 42 8 42

4.100 34.50
400 1700
2100.

 

 

 
 

b)   2 2 272 144.16 16 12 . 

 

  

  

   

  

 

  

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

72 144.16 16 12
72 2.72.16 16 12

72 16 12

88 72
88 72 88 72

 

    




88 72 88 72

16.160
2560.

 

c) 
   





2 2

2 2

43 11

36,5 27,5
. 

   
  

  





 


 

2 2

2 2

43 11

36,5 27,5

43 11 43 11
36,5 27,5 36,5 27,5

 







32.54
9.64
1.6
1.2
3.

 

d) 

  3 293 21.93 3.49.93 343 , 

 

  

   

 

3 2

3 2 2 3

3

93 21.93 3.49.93 343
93 3.93 .7 3.93.7 7

93 7

 




3100
1000000.

 

VD 4.2.   

a) 2 282 18  

    82 18 82 18  

 100.64  

 6400  

 
 

b)  2 226 52.24 24  

  2 226 2.26.24 24  

  
2

26 24  

 250  

 2500  

c) 


3 393 78 93.78
171

 d) 


2 2

2 2

57 18
76,5 1,5
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2 293 78 93 93.78 78
93.78

171
 

  
 

2 2171. 93 93.78 78
93.78

171
 

   2 293 93.78 78 93.78  

  2 293 2.93.78 78  

  
2

93 78  

 215  

 225  

   
  

 


 

57 18 57 18
76,5 1,5 76,5 1,5

 


75.39
78.75

 


39
78

 


1
2

 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1.   

a) 12x . b) 2xy . 

c)  2 22 3y x y . d)         2 2 2x y z x y z xy yz zx . 

e)     
2

1x y x . f)     2 2x y x y xy . 

Bài 2.  

a)      73 27 73 27 46.100 4600 .  

b)      36 14 36 14 22.50 1100 . 

c)             63 27 63 27 72 18 72 18 36.100 54.100 9000 .  

d)             82 18 82 18 54 46 54 46 64.100 8.100 7200 . 

Bài 3.   

a)   
2

5 0x . Nên   5 .x  b)   
2

2 1 0x . Nên  
 
 

1 .
2

x  

c)      3 5 1 0x x . Nên  
 
 

3 ;1 .
5

x  d)     3 7 3 0x x . Nên  
 
 

3 ;3 .
7

x  

Bài 4.   

a)            
39 3 3 3 6 32 1 2 1 2 1 2 2 1 7.73  chia hết cho 73 . 
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b)             
2 26 4 3 2 3 2 3 25 10 5 10 5 10 5 10 25.225  chia hết cho 9 . 

c)               

3 212 4 3 4 4 42 1 2 1 2 1 2 2 1      8 417. 2 2 1 17  

d)               

3 29 3 3 3 3 3 23 8 3 2 3 2 3 2.3 2     6 3 225. 3 2.3 2 25  

Bài 5.   

a) Ta có :        
2 2

6 6 12.2n 24n n n  chia hết cho 24 . 

b)Ta có:                           
2 2

7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7n n n n n n  

                         9 9 5 5 9 1 .5. 1n n n n    245 1 5n  

c)                           
2 2

5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5n n n n n n  

                         7 7 . 3 3 7. 1 .3. 1n n n n    221 1 21n  

  

d)                           
2 2

5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5n n n n n n  

                         7 7 . 3 3 7. 1 .3. 1n n n n    221 1 21n                            

e)      4 2 21 1 1n n n       21 1 1n n n  

Vì n là số tự nhiên lẻ nên   1n và   1n  là hai số tự nhiên chẵn liên tiếp, nên một trong 

hai số chia hết cho 2  và số còn lại chia hết cho 4  

Suy ra     1 1n n  chia hết cho 2.4 8 .Vậy:        4 2 21 1 1 8n n n . 
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PHẦN 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 

VD 1.1.  

a)     23 5 3 5x y xy x . 

 
  

       

   

2 23 5 3 5 3 3 5 5

3 5

x y xy x x xy y x

x x y x y

  
  

   

  

3 5

3 5 .

x x y x y

x y x

b)   4 3 29 9a a a a . 

 
  

      

   

4 3 2 3 2

2

9 9 9 9

9 9

a a a a a a a a

a a a a
 

    29 1 .a a a  

c)    2x a b x ab . 

 
   

      

   

2 2x a b x ab x ax bx ab

x x a b x a
 

   
  

   

   .

x x a b x a

x a x b
 

d)   2 2 24 4 9x xy y z . 

        
2 22 2 24 4 9 2 3x xy y z x y z  

   
  
          

    

2 3 2 3

2 3 2 3 .

x y z x y z

x y z x y z

VD 1.2.  

a)    3 2 2 3 33 3x x y xy y z . 

 
     

  

            
             

3 3

2 2

2 2 2 2 .

x y z

x y z x y z x y z

x y z x y z xy yz zx

b)   3 3 3 3 .a b c abc  

   
   
     

     

     

                  

3 3

3 3

2 2

3 3

3 3

3

a b ab a b c abc

a b c ab a b abc

a b c a b a b c c ab a b c

                 
             

2 2

2 2 2

3

.

a b c a b a b c c ab

a b c a b c ab bc ac
 

 

VD 2.1.  

 a)   2 247 48 25 94.48 . 

 
   

  

2 2 2

2 2

47 2.47.48 48 5

47 48 5
 

b)     3 2 364 104 12.104 48.104 100 . 

 
    

  

3 2 2 3 3

3 3

104 3.104 .3 3.104.4 4 100

104 4 100
. 
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47 48 5 47 48 5

90.100
9000.

 
   

 


3 3

3 3

104 4 100

100 100
0.

 

c) 

                15.64 25.100 36.15 60.100 15.64 36.15 25.100 60.100 15 64 36 100 25 60

      15.100 100.85 100 15 85 100.100 10000.  

VD 2.2.    

a)      108.95 92.95 25.90 75.90 95.100 90.100 500 .  

b)      
2 257 43 400 100 400 9600 . 

VD 3.1.  

a)    4 3 23 9 9 27x x x x . 

   4 3 23 9 9 27 0x x x x  

   
  
    

   

   

  

  

  

3

3

3 3 9 3 0

3 3 9 0

3 3 3 0

3 3 3 0

x x x x

x x x

x x x

x x x

 

- Với 3 0x  
 0x . 

- Với  3 0x  

        
 3.x  

- Với  3 0x  
 3.x  

Vậy   3;0;3x . 

b)     2 28 8x x x x . 

    2 28 8 0x x x x  

c)       2 23 3 8 3x x x x x . 

       2 23 3 8 3 0x x x x x  

    
  
  

     

    

   

2

2

2

3 3 8 3 0

3 3 8 0

3 4 8 0

x x x x x

x x x x

x x x

 

- Với  3 0x  
 3.x  

- Với   2 4 8 0x x  

     
 

   

  

2 2

2

2.x .2 2 4 0

2 4 0

x

x
 

Điều này là vô lý. 

Vậy   3x . 

d)   4 2 29 4 36x x x . 

   4 2 29 36 4 0x x x  
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2 2

2

2

8 8 0

8 8 0

8 0

8 1 0

x x x x

x x x x

x x x

x x x

 

- Với  0x . 
- Với  8 0x  

 8.x  

- Với  
 
 

1 0
1.

x
x

 

Vậy    8; 1;0x . 

 

   
  
    

   

   

  

    

4 2 2

2 2 2

2 2

9 36 4 0

9 4 9 0

4 9 0

2 2 3 3 0

x x x

x x x

x x

x x x x

 

- Với  2 0x  
 2.x  

- Với  2 0x  
 2.x  

- Với  3 0x  

       
 3.x  

- Với  3 0x  
 3.x  

Vậy    3; 2;2;3x . 

VD 3.2.   
a)    3 4 15 30 0x x x   

   
    

2( 4) 15(x 2) 0
( 2)( 2) 15( 2) 0

x x
x x x x

 

   

   

2

2

( 2)( 2x 15) 0
( 2)( 3x-5x 15) 0
x x
x x

 

   ( 2)( 3)( 5) 0x x x  

     
      
    

2 0 2
3 0 3
5 0 5

x x
x x
x x

  

Vậy    x 2; 3;5 . 

b)     3 27 ( 3)( 9) 0x x x  

    3 3( 3 ) ( 3)( 9) 0x x x  

      2( 3)( 3x 9) ( 3)( 9) 0x x x x  

  
  

2( 3)( 2x) 0
( 3). .( 2) 0
x x
x x x

 

   
      
    

0 0
3 0 3
2 0 2

x x
x x
x x

  

Vậy   x 0; 3;2 . 

c)    3 25  7 15 21 0x x x   

       2 25 3 7 3 0x x x  

      2 25 3 7 3 0x x x  

    25 7 3 0x x  

d)  2 3 4x x – x – x 0  

   

  

3

3

(1 ) (1 ) 0
(1 )( ) 0
x x x x

x x x
 

  
   

2(1 )(1 ) 0
(1 )(1 )(1 ) 0

x x x
x x x x
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7
5
3

3

x

x

x

 

Vậy  
  
 

7x ; 3; 3
5

. 

   
     
     

0 0
1 0 1
1 0 1

x x
x x
x x

 

Vậy   0;1; 1x . 

 

VD 4.1.   

a) Ta có :                       
2 22100 7 3 10 7 3 10 7 3 10 7 3n n n n  

                    7 7 13 7 7 1 13 7 .n n n n  

Vì          7 1 13 7n n  chia hết cho 7  nên   
2

100 7 3n  luôn chia hết cho 7  với mọi 

số tự nhiên n . 

b) Ta có                       
2 2 23 1 4 3 1 2 3 1 2 3 1 2n n n n  

                    3 3 3 1 3 1 3 1 .n n n n  

Vì         3 1 3 1n n  chia hết cho 3  nên   
2

3 1 4n  chia hết cho 3 . 

VD 4.2.   

a) Ta có:       
22 2 2 22x z y xy x y z  

Vì   
2

0x y  với mọi x,y; 2 0z  với mọi z  

Suy ra       2 2 2 2 22 ( ) 0x z y xy x y z  với mọi , ,x y z  

b) Ta có      2 2 22023 2 ( ) 2023x xy y x y  

Vì   
2

0x y  với mọi ,x y  

Suy ra :       2 2 22023 2 ( ) 2023 0x xy y x y  vơi mọi ,x y  

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1.   

a)     3 .x x y  b)     3 5 .x y x  

c)        x y z t x y z t . d)       3 x y z x y z . 

e)  
3

3 2x y . f) .    
2

1 3a a . 
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Bài 2.   

a)            2 2 2 2 ( )( ) 2( ) ( )( 2)x y x y x y x y x y x y x y  

Thay x= 2024, y= 2023 vào biểu thức đã rút gọn ta được:
   (2024 2023)(2024 2023 3) 4045  

b) Ta có            2 22023 2023 ( )( ) 2023( ) ( )( 2023)x x y y x y x y x y x y x y  

Thay    3732;  9 0 17x y  vào biểu thức đã rút gọn ta được: 

   (3732 1709)(3732 1709 2023) 0  

c) Ta có:            2 2 22 ( ) ( ) ( )( ) x xy y xz yz x y z x y x y x y z  

Thay   2024; 2023x y z vào biểu thức đã rút gọn ta được: 

  2024. 2024 2023 2024   

d) Ta có:                
3 2 2 3 3 23 3 ( ) ( ) ( ). ) 1x x y x xy y y x y x y x y x y  

Thay   10x y   vào biểu thức đã thu gọn ta được:    210. 10 1   10.101  1010   

Bài 3.  Tìm x  

a)       2 3 3 0x x x . Nên    3; 2;3x . 

b)     1 7 0x x . Nên   1;7x . 

c)     7 2 5 0x x  nên 
  

 
 

57;
2

x . 

d)     3 7 0x x  nên   7;3x  

e)     22 1 0x x nên  2x  

f)    25 01x x nên   5;1; 1x  

Bài 4.   

a) Ta có   24 5 9A x x  
   
 

2
5 1192
4 16

x

 

nên 
119
16

A . Dấu bằng xảy ra khi 

 
5
8

x . 
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b) Ta có :   2 4 2023B x x    
2

2 2019x nên  2019B . Dấu bằng xảy ra khi 

 2x . 

Bài 5.   

a) Ta có    2 4 3C x x     
2

2 1x  nên  1C . Dấu bằng xảy ra khi  2x . 

b) Ta có    2 6 20D x x     
2

3 29x
 
nên  29D . Dấu bằng xảy ra khi  3x . 

Bài 6.  Ta có            2xy x y yz y z xz x z xyz  

                  xy x y xyz yz y z xyz xz x z

            xy x y z yz x y z xz x z  

         y x y z x z xz x z       2x z xy y yz xz        .x z x y y z  

Bài 7.  

a) Ta có               4 3 2 3 33 3 ( 3) ( 3) ( 3)( ) ( 3)( 1)( 1) 6n n n n n n n n n n n n n n n  

(Vì  ( 1)( 1)n n n là tích của ba số nguyên liên tiếp) 

b) Ta có :               
23 3(2 1) 2 1 (2 1) (2 1) (2 1) 2 1 1n n n n n n  

           (2 1)(2 1 1)(2 1 1) (2 1).2 .(2 2) 4 (2 1)( 1)n n n n n n n n n  

Chứng minh   (2 1). ( 1) 6n n n  

Có ( 1)n n  là hai số tự nhiên liên tiếp thì  ( 1) 2n n  

Nếu 3n  thì   (2 1). ( 1) 6n n n  

Nếu n chia 3 dư 1 thì   1 3n  thì   (2 1). ( 1) 6n n n  

Nếu n chia 3 dư 2 thì   2 1 3n  thì   (2 1). ( 1) 6n n n  

Vậy:   4(2 1) ( 1) 24n n n  

PHẦN 4. Phối hợp nhiều phương pháp 

VD 1.1.   

a)   6 4 3 22 2x x x x . 

   
    

      

    

6 4 3 2 4 2 2

4 2

2 2 1 2 1

1 1 2 1

x x x x x x x x

x x x x x
 

c)    3 2 33 3 1x x x y . 
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4 2

2 2

2 3 2

1 1 2 1

2 1 1 2

2 1 2 .

x x x x x

x x x x

x x x x

 

b)   2 2 2 24 2x x y y xy . 

 
   

      

  

22 2 2 2 2 2

2 2

4 2 2 2

2

x x y y xy x xy y xy

x y xy
 

   
   

  

          
           

2 2
2

2 2

2 2 .

x y xy

x y xy x y xy

x y xy x y xy

 

   

    

  

3 2 3

3 2 3 3

3 3

3 3 1
3 .1 3. .1 1

1

x x x y
x x x y

x y

 

     

   

            
             

2 2

2 2

1 1 1

1 1 1 .

x y x x y y

x y x x y y

d)    3 3 2 22x y x xy y . 

 
   

   

3 3 2 2

23 3

2x y x xy y

x y x y
 

     
   
   

     

     

     

22 2

2 2

2 2 .

x y x xy y x y

x y x xy y x y

x y x y x y xy

 

 

 
 
VD 1.2.  

a)  2 5 6x x . 

     2 25 6 3 2 6x x x x x  

   
   

   

  

3 2 3

3 2 .

x x x

x x
 

b)  2 24 3x xy y . 

     2 2 2 24 3 3 3x xy y x xy xy y  

   
  

   

  

3

3 .

x x y y x y

x y x y
 

c)  23 5 2x x . 

     2 23 5 2 3 3 2 2x x x x x  

   
  

   

  

3 1 2 1

1 3 2 .

x x x

x x
 

d)  2 27 10x xy y . 

     2 2 2 27 10 2 5 10x xy y x xy xy y  

   
  

   

  

2 5 2

2 5 .

x x y y x y

x y x y
 

VD 1.3.  

a)   4 32 6 9x x x . c)     3 2 2 33 3x x x y xy y y . 
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4 3 4 3

22 2 3

2 2 2

2 2

2 2

2 6 9 9 2 6

3 2 6

3 3 2 3

3 3 2

3 3 3

x x x x x x

x x x

x x x x

x x x

x x x x

    
    

    

   

2

2

3 1 3 1

3 1 3 .

x x x x

x x x

   

    

     

   

3 2 2 3

3 2 2 3

3

3 3
3 3

x x x y xy y y
x x y xy y x y

x y x y

. 

   

   
   

      
      

     

2

2 2

1

1

1 1 .

x y x y

x y x y

x y x y x y

 

d)    4 3 22 8 8 16x x x x . 

 
  
  

        

    

     

4 3 2 3 2

3 2

3 2

2 8 8 16 2 8 8 16

2 8 2

2 8 2 2

x x x x x x x x

x x x x

x x x x x

   
   

   
   

     

    

  

    

3

3

3

2

2 8 2 2

2 8 2 1

2 8

2 2 2 4 .

x x x x x

x x x x

x x

x x x x

VD 1.4.   

a)       2 22 5 2 3 15x x x x .Đặt   2 2 3t x x  thay vào biểu thức ta có : 

      
 

           

  

  

2 2 2 2

2

2 5 2 3 15 2 3 2 2 3 15

2 15

2 15

x x x x x x x x

t t

t t

 

    
  

  

   

   

  

2

2

2 15
5 3 15
5 3 5

5 3

t t
t t t
t t t

t t

 

Thay   2 2 3t x x  

  
  
  

2 2

2 2

2

2 3 5 2 3 3

2 8 2

2 2 8 .

x x x x

x x x x

x x x x
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 b)         1 2 3 4 24x x x x  

       

                 
             
           

2 2

2 2

1 4 2 3 24

4 4 2 3 6 24

5 4 5 6 24

x x x x

x x x x x x

x x x x

 

Đặt   2 5 4t x x  thay vào biểu thức ta có : 

   
  

     
  

   

   

  

2

2

2 24

2 24
6 4 24
4 4 4

4 4

t t

t t
t t t
t t t

t t

 

Thay   2 5 4t x x  

  
  
  

      

    

   

2 2

2 2

2

5 4 4 5 4 4

5 5 4 4

5 5 8 .

x x x x

x x x x

x x x x
 

 c)         
22 2 24 8 3 4 8 2x x x x x x . 

Đặt  2 4 8x x  thay vào biểu thức ta có : 

            
22 2 2 2 24 8 3 4 8 2 3 2x x x x x x t tx x  

   
  

   

   

  

2 22 2
2

2

t tx tx x
t t x x t x

t x t x

 

Thay  2 4 8x x  

  
   

      

    

2 2

2 2

4 8 4 8 2

5 8 6 8 .

x x x x x x

x x x x
 

VD 2.1.  

a)    2 2 3 3A x y x y  tại  102, 101x y . 
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               3 3A x y x y x y x y x y  

Thay  102, 101x y  vào biểu thức A  ta có : 

        102 101 102 101 3 1.200 200.A  

b)    2 3 3B x y x xy  tại  53, 47x y . 

                  2 3 3 3B x xy x y x x y x y x y x  

Thay  53, 47x y  vào biểu thức B  ta có : 

      53 47 53 3 100.50 5000.B  

c)      3 2 2 3 36 12 8C x x y xy y z  tại    2018, 2019, 2020x y z . 

     
         

       

                            

2 3 33 2 3 3

2 22 2

3. .2 3. . 2 2 2

2 2 2 2 2 2

C x x y x y y z x y z

x y z x y x y z z x y z x y x y z z
 

Thay    2018, 2019, 2020x y z  vào biểu thức C  ta có : 

   

   

               
          

2 2

2 2

2018 2.2019 2020 2018 2.2019 2018 2.2019 .2020 2020

0. 2018 2.2019 2018 2.2019 .2020 2020 0.

C
 

d)       3 38 2 15D x y x y x y  tại  tại    96, 48x y .. 

         
  

           

     

3 3 2 2

2 2

8 2 15 2 2 4 2 15

2 2 4 15

D x y x y x y x y x xy y x y x y

x y x xy y x y
 

Thay   96, 48x y  vào biểu thức D  ta có : 

       
    

        

       

22

22

96 2 48 96 296. 48 4 48 96 15.48

0. 96 296. 48 4 48 96 15.48 0.

D
 

VD 2.2.   

a)     1 7A x x  tại  51x  thì  2200A .  

b)   
22 1B x x  tại  10x  thì  8100B . 

c)       2 2C x y z x y z  tại  5, 7x y  và  19z  thì  0C .  
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d) Ta có     
23 3D m m m m        31 1 1 .m m m m m  Mà   3 1 0m m  nên 

 0D . 

VD 3.1. 

a)     3 1 1 0x x x . 

             1 3 1 0x x  

- Với  1 0x  

        
 1.x  

- Với  3 1 0x  

        

 
1 .
3

x  

Vậy  
  
 

1 ; 1
3

x . 

b)    
2

2 1 25 0x . 

 
  
  

  

    

  

2 22 1 5 0

2 1 5 2 1 5 0

2 6 2 4 0

x

x x

x x

 

- Với  2 6 0x  

      




2 6
3.

x
x

 

- Với  2 4 0x  

       

 
 

4
2.

x
x

 

Vậy   2;3x . 

 

c)      3 27 3 9x x x  

      3 27 3 9 0x x x  

      
    
  
  
  

      

     

     

  

  

2

2

2

2

3 3 9 3 9 0

3 3 9 9 0

3 3 9 9 0

3 4 0

3 4 0

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x x x

 

- Với  0.x  
- Với  3 0x  

       
 3.x  

- Với  4 0x  

        
 4.x  

Vậy   3;0;4x . 

d)              2 22 2 7 2 4 5 2x x x x x . 

              2 22 2 7 2 4 5 2 0x x x x x  

       
    
  
  

        

      

   

  

2

2

2

2

2 2 7 2 2 2 5 2 0

2 2 7 2 2 5 0

2 4 4 0

2 2 0

x x x x x x

x x x x

x x x

x x

 

- Với  2 0x  

       
 2.x  

- Với   
2

2 0x  

       

 
 

2 0
2.

x
x

 

Vậy   2;2x . 
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VD 3.2.   

a)     7 4 4 0x x x   

   
  

   

  

7 4 4 0

4 7 1 0

x x x

x x
 

 4 0x    4x . 

 7 1 0x  

 




7 1
1
7

x

x
. 

Vậy  
  
 

14;
7

S . 

b)     2 4 5 20 0x x x  

      4 5 4 0x x x  

    4 5 0x x  

   4 0 4x x . 

   5 0 5x x . 

Vậy   4;5S . 

 

c)    3 23 3 0x x x

      2 3 3 0x x x     23 1 0x x  

Vì 2 0x  với mọi x   

   2 1 1 0x  với mọi x   

Suy ra:  3 0x  hay   3x . 

Vậy   3S . 

d)    3 22 9 18 0x x x  

   
  
    

   

  

   

2

2

2 9 2 0

2 9 0

2 3 3 0

x x x

x x

x x x

 

   2 0 2x x . 

   3 0 3x x . 

    3 0 3x x . 

Vậy   2; 3;3S . 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1.   

a)     1y z x . 

c)    3 3x y x y . 

e)      2 2 1 4 2 1 .x y x y . 

g)     23 3 7x x x x (Đặt 

  2 3 3t x x ). 

b)    3 5x y x . 

d)    2 2 1x x  . 

f)       1 3 1 .x y x y . 

h)      2 24 2 2 2 2 .x x x x  

k)     3 3 2x x  
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i)    2 1x x  

l)     3 8 1x x  

m)     2 10 3x x  

Bài 2.  

a)             8 8 4 4 4 2 4 4 2 4 2 64 16 64 16 ( 8) 16 ( 8 4 )( 8 4 )x x x x x x x x x x ;  

b)

            4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 24 24 2 24 4 4 ( 2 ) 4 ( 2 2 )( 2 2 ) 4 x xx y y x y x y x y x y yy y x x xy

c)                  5 5 4 2 3 4 3 2 2 3 2 1 1  1 1 .x x x x x x x x x x x x x x  

d)                
24 2 4 2 1  2  2  1 1 1 ( 1) 2 –  –  2   2 .x x x x x x x x  

e)      
 

        
 


2

222 2 2 2 4   8  3  4   8   2  4   8 3 1
2 4

x x x x x x x x x x  

       2  2   4  5   8x x x x .  

 f) 

                 4 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 6 3 6   1 5 5 5 1  5  –  1   –  1 .x x x x x x x x x x x x x x x x  

g) Đặt   2 4 8x x t  khi đó đa thức đã cho trở thành 

             2 2 2 2 2 2( 4x 8) 3x( 4x 8) 2x 3 2x 2x x t xt x t x t

                          2 2 2 2 22 4x 8 4x 8 6x 8 5x 8 2 4 5x 8x x x x x x x x x

h) Đặt   2 1x x t  khi đó đa thức đã cho trở thành

           21 12 12 4 3t t t t t t  

                    2 2 2 2 2( 1)( 2) 12 5 2 5 1 2x x x x x x x x x x x x  

Bài 3.  Tìm x  

a)     21 1 0x x . Nên   1x . b)   4 1 0x x . Nên   0;1x . 

c)      1 2 0x x x . Nên   2;0;1x . d)       1 2 4 0x x x . Nên 

  1;2;4x   

e)   (2 5)(4 12) 0x x . Nên 
 

  
 

53;
2

x  f)   ( 1)( 3) 0x x . Nên   1;3x  
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Bài 4.  

a) 

          993.98 21.331 50.99,3 993.98 7.993 5.993 993. 98 7 5 993.100 99300

. 

b)        
33 2 393 21.93 3.49.93 343 93 7 100 1000000 . 

c)           
22 2 2 2 2 273 13 10 20.13 73 13 10 73 3 70.76 5320 . 

d)  
       

3 3
22 2 297 83 97.83 97 2.97.83 83 97 83 14 196

180
. 

Bài 5.  

a)             3 3 3A a b b b b a b .  

Tại  2003a  và  1997b , ta có        1997 3 2003 1997 2000.6 12000A . 

b)                   2 8 8 8 8 8B b b c b b b c b b b c   

Tại  108b  và  8c , ta có       108 8 108 8 100.100 10000B . 

c)           2 2 2C xy x y x y x y xy   

Tại  8xy  và   7x y , ta có     7. 8 2 7.6 42C . 

d)                   5 3 2 2 2 3 22 2 2 2D x x y x y x y x y x y x x y x xy y   

Tại  10x  và  5y , ta có  0D . 

Bài 6.   

a)  
   
 

2
1 3
2 4

A x . Nên 
3
4

A .  

b)  
      

 

2
2 3 193 7

2 4
B x x x . Nên 

19
4

B . 

Bài 7.   

a)  
    

 

2
5 65
2 4

C x . Nên 
65
4

C . Dấu bằng xảy ra khi  
5
2

x .  
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b)  
      

 

2
2 49 310 3

4 2
D x x x . Nên 

49
4

D . Dấu bằng xảy ra khi  
3
2

x . 

Bài 8.  Ta có :   9a b  Nên   
2

81a b     
2

81 4a b ab  mà  20ab .  

Từ đó suy ra   
2

1a b . Theo đề bài thì a b . Vì vậy   1a b . 

Do đó :        
2023 2023

1 1a b . 

Bài 9.  Ta có  :    4 3 22 2A n n n n        2 1 1 .n n n n   

Là tích của bốn số nguyên liên tiếp. Do đó sẽ tồn tại những số chia hết cho 2,3,4

.Nên A  chia hết cho 24 . 

Bài 10.   

a) Ta có :         
2 2

2 1 2 2018P x y x . Nên  2018P . Dấu bằng xảy ra khi  2x  

và 
3
2

y . 

b) Ta có : 

     2 23 16 8 5 2Q x y xy x  th

                       

2
22 2 2 5 418 16 2 5 2 4 2

4 8
Q x xy y x x x y x    

Suy ra:    
       

 

2
2 5 41 414 2

4 8 8
Q x y x . Nên 

41
8

Q . Dấu bằng xảy ra khi 
5
4

x  và 

 
5
16

y . 

Bài 11.  

a)                2 27 3 4 7 7 12A x x x x x x x x  , Đặt   2 7 6x x t  , khi đó: 

         26 6 36 36A t t t  ,  Dấu “ ” khi 
 

       
2 2 1

0 7 6 0
6

x
t x x

x
   

  

b)       2 24 5 4 5B x x x x  , Đặt   2 4 4 0x x  . Khi đó: 

        21 1 1 1B t t t  , Dấu “ ” khi       2 20 4 4 0 2t x x x     
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c)                 2 26 2 4 8 6 6 8 8C x x x x x x x x  , Đặt   2 6 4x x t  . Khi đó:  

             2 24 4 8 16 8 8 8C t t t t  ,  

Dấu “ ” Khi đó:
   

      
   

2 2 3 5
0 6 4 0

3 5

x
t x x

x
        

d)                   2 21 6 2 3 5 6 5 6D x x x x x x x x  , Đặt  2 5x x t  . Khi đó: 

        26 6 36 36D t t t  , Dấu “ = “ khi 
 

       
2 0

0 5 0
5

x
t x x

x
      

Bài 12.  

a) Ta có:                 
22 29 6 5 9 6 1 4 3 1 4 4x x x x x   

 
    

  2

2 2 1 1
4 2 26 5 9

A
x x

 , Dấu “ = ” khi 
1
3

x         

b) Ta có :       
22 4 9 2 5 5x x x  

 
   

   
2 2

1 1 1
54 9 2 5

B
x x x

 , Dấu  “ = “ 

khi x = 2 

c) Đặt         2 21 1 2 1x t x t x t t     

         
    

2 2

2 2 2

3 2 1 8 1 6 3 2 1 2 13
t t t t tC

tt t t
 ,  

Đặt :          
221 2 3 1 2 2a C a a a

t
   3C . Dấu  “ = “ khi x = 2 

 

  


